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PHÍ NỘI ĐỊA ÁP DỤNG CHO HÀNG XUẤT NGUYÊN CONTAINER VÀ HÀNG L Ẻ TỪ VIỆT NAM

HÀNG NGUYÊN CONTAINER
Các loại phí Đơn vị tính Ti ền tệ 20'DC 40'DC/HC 45'HC
Phí xếp dỡ ( Hàng thông thường) Container VND 3,000,000 4,500,000 4,500,000
Phí xếp dỡ ( Hàng nguy hiểm) Container VND 3,000,000 4,500,000
Phí xếp dỡ ( Hàng lạnh và cont đặc biệt) Container VND 4,000,000 5,500,000
Phí xăng dầu cho hàng xuất đi khu vực Châu Á Container VND 1,825,000 3,500,000 3,500,000
Phí vận đơn Bộ VND
Phí chỉnh sửa vận đơn Bộ VND
Phí truyền dữ liệu Bộ VND
Phí niêm chì Container VND
Phí truyền VGM qua Portal Container VND
Phí truyền VGM thủ công Container VND
Phí chậm thanh toán (*) Lô hàng VND
(*) Áp dụng cho khách hàng không có hợp đồng trả chậm và thanh toán sau 7 ngày tàu chạy

HÀNG LẺ
Các loại phí Đơn vị tính Ti ền tệ Số tiền Ghi chú
Phí kho hàng lẻ W/M VND 210,000
Phí xếp dỡ hàng lẻ W/M VND 190,000

1,250,000

1,325,000
945,000
900,000
252,000
400,000
850,000



Phí xăng dầu cho hàng xuất đi khu vực Châu Á W/M VND 180,000
Phí vận đơn Bộ VND 1,325,000
Phí chỉnh sửa vận đơn Bộ VND 945,000
Phí truyền dữ liệu (AFR) Bộ VND 210,000
Phí truyền dữ liệu (ENS) Bộ VND
Phí truyền dữ liệu (AMS) Bộ VND
Phí truyền dữ liệu (ACI) Bộ VND
Phí truyền VGM qua Portal Bộ VND 400,000
Phí truyền VGM thủ công Bộ VND 850,000
Phí chậm thanh toán (*) Lô hàng VND 1,250,000
(*) Áp dụng cho khách hàng không có hợp đồng trả chậm và thanh toán sau 7 ngày tàu chạy

PHÍ THEO YÊU CẦU 
Các loại phí Đơn vị tính Ti ền tệ Số tiền Ghi chú
Phí làm điện giao hàng Lô hàng VND 700,000
Phí đóng kiện gỗ W/M VND 1,200,000
Phí hun trùng
cont 20' Container VND 700,000
Cont 40' Container VND 1,000,000
Hàng lẻ W/M VND 400,000
Phí hun trùng cho hàng xuất đi Úc
Cont 20' Container VND 2,800,000
Cont 40' Container VND 3,000,000
Hàng lẻ W/M VND 1,000,000
Phí chuyển container tại bãi để hun trùng Container VND 3,000,000
Phí làm chứng nhận xuất xứ VND 1,200,000
Phí đóng hàng Container VND 1,800,000
Phí khai quan VND 1,100,000
Phí chỉnh sửa tờ khai VND 1,300,000
Phí giám sát Container VND 1,500,000



Lưu ý:
* Tất cả các phí trên chưa bao gồm 10% VAT
* Thể tích thấp nhất được áp dụng: 1CBM
* Phí được tính theo "W/M", tức là theo trọng lượng hoặc thể tích cao hơn
* Phí trên chưa bao gồm các chi phí khác của hãng tàu như phí lưu bãi, sữa chữa cont, phí cược cont….
* Tất cả các phí trên có thể thay đổi theo biểu phí của thị trường
* Hi ệu lực đến ngày 31/12/2017


